
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ Y TẾ 

 
Số:                /QĐ-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày        tháng         năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ - CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-SYT ngày 27/10/2020 của Sở Y tế ban 

hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế 

tỉnh Bắc Giang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và thưởng tiền 125 tập thể, 140 cá nhân đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng đơn vị liên quan và các cá 

nhân, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Phòng Y tế huyện, Tp; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân Giám đốc Sở Y tế khen thưởng 

 (kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /12/2021 của Sở Y tế) 

 

I. Tập thể 

Stt Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế 900.000 

2 Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế 900.000 

3 Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế 900.000 

4 Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế 900.000 

5 
Phòng Dân số và Truyền Thông, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

tỉnh Bắc Giang 
900.000 

6 Phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang 900.000 

7 Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

8 Khoa Nội Thần kinh - Cơ, Xương, Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

9 Khoa Nội Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

10 Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

11 Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

12 Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

13 
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang 
900.000 

14 Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

15 
Trung tâm Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang 
900.000 

16 Trung tâm Giám định y khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 900.000 

17 Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 900.000 

18 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 900.000 

19 Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 900.000 

20 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 900.000 

21 Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 900.000 

22 
Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc 

Giang 
900.000 

23 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 900.000 

24 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 900.000 
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Stt Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

25 Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 900.000 

26 Khoa Bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 900.000 

27 Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 900.000 

28 
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Bắc Giang 
900.000 

29 
Khoa Khám bệnh đa khoa - Chẩn đoán hính ảnh - Thăm dò chức năng - Xét 

nghiệm, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 
900.000 

30 Khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang 900.000 

31 Trạm bảo vệ sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang 900.000 

32 Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 900.000 

33 Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 900.000 

34 Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 900.000 

35 Khoa Thăm dò - Phục hồi chức năng hô hấp, Bệnh viện Phổi Bắc Giang 900.000 

36 Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Bắc Giang 900.000 

37 Khoa Lao HIV - Kháng thuốc, Bệnh viện Phổi Bắc Giang 900.000 

38 Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 900.000 

39 Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 900.000 

40 Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 900.000 

41 Khoa Kiểm nghiệm Hóa - Sinh, Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang 900.000 

42 
Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Bắc 

Giang 
900.000 

43 
Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố Bắc 

Giang 
900.000 

44 Trạm Y tế xã Song Khê, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 900.000 

45 Trạm Y tế xã Đồng Sơn, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 900.000 

46 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế huyện Hiệp 

Hòa 
900.000 

47 Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

48 Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

49 Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

50 Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

51 Trạm Y tế xã Hòa Sơn, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 
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Stt Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

52 Trạm Y tế xã Hoàng An, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

53 Trạm Y tế xã Hoàng Vân, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

54 Trạm Y tế xã Mai Đình, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 900.000 

55 Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

56 Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

57 Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

58 
Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam 
900.000 

59 Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

60 Trạm Y tế thị trấn Đồi Ngô, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

61 Trạm Y tế xã Chu Điện, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

62 Trạm Y tế xã Cẩm Lý, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

63 Trạm Y tế xã Huyền Sơn, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 900.000 

64 Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

65 Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

66 Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

67 
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và tiết chế, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn 
900.000 

68 Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

69 
Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn 
900.000 

70 Trạm Y tế xã Tân Mộc, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

71 Trạm Y tế xã Kiên Thành, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

72 Trạm Y tế xã Phong Minh, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

73 Trạm Y tế xã Phượng Sơn, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 900.000 

74 
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm y tế huyện Sơn 

Động 
900.000 

75 Khoa Dược - Vật tư và thiết bị y tế, Trung tâm y tế huyện Sơn Động 900.000 

76 Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm y tế huyện Sơn Động 900.000 

77 Trạm Y tế thị trấn An Châu, Trung tâm y tế huyện Sơn Động 900.000 

78 Trạm Y tế xã An Lạc, Trung tâm y tế huyện Sơn Động 900.000 
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Stt Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

79 Trạm Y tế xã Đại Sơn, Trung tâm y tế huyện Sơn Động 900.000 

80 Trạm Y tế xã Vĩnh An, Trung tâm y tế huyện Sơn Động 900.000 

81 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ , Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

82 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên 
900.000 

83 Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

84 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

85 Trạm Y tế xã Đại Hóa, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

86 Trạm Y tế thị trấn Cao Thượng, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

87 Trạm Y tế xã Phúc Hòa, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

88 Trạm Y tế xã Hợp Đức, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 900.000 

89 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

90 Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

91 Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

92 Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

93 Trạm Y tế thị trấn Phồn Xương, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

94 Trạm Y tế xã Đồng Tâm, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

95 Trạm Y tế xã An Thượng, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

96 Trạm Y tế xã Đồng Kỳ, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 900.000 

97 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

98 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế huyện Lạng 

Giang 
900.000 

99 Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

100 Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

101 Trạm Y tế xã Mỹ Hà, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

102 Trạm Y tế xã Xuân Hương, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

103 Trạm Y tế xã Nghĩa Hoà, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

104 Trạm Y tế xã Đại Lâm, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 900.000 

105 Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 900.000 

106 Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 900.000 



6 
 

Stt Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

107 Khoa Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 900.000 

108 Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 900.000 

109 
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng 
900.000 

110 Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 900.000 

111 
Khoa Chuẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức nămg, Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng 
900.000 

112 Trạm Y tế xã Đức Giang, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 900.000 

113 Khoa Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

114 Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

115 Khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

116 Trạm Y tế xã Trung Sơn, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

117 Trạm Y tế xã Tiên Sơn, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

118 Trạm Y tế xã Việt Tiến, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

119 Trạm Y tế thị trấn Bích Động, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 900.000 

120 Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang 900.000 

121 Phòng Y tế huyện Sơn Động 900.000 

122 Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường 900.000 

123 Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Bắc Giang 900.000 

124 Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Việt Yên 900.000 

125 Phòng khám Đa khoa Đức Giang - Hà Nội 900.000 

Tổng 112.500.000 
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II. Cá nhân 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Bà Bùi Thị Hợp 
Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề y 

dược tư nhân, Sở Y tế 
450.000 

2 Ông Ngô Hoàng Điệp Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế 450.000 

3 Bà Nguyễn Thị Thái Anh Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế 450.000 

4 Bà Đặng Thị Luyến 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở 

Y tế 
450.000 

5 Bà Phan Thị Phú 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Y tế 
450.000 

6 Bà Khổng Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 450.000 

7 Bà Hoàng Thị Thanh Minh 
Phó Trưởng phòng Dân số và Truyền thông, 

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang 
450.000 

8 Ông Nguyễn Hồng Hải 
Nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang 
450.000 

9 Bà Ngô Thị Oanh 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Bắc Giang 
450.000 

10 Bà Nguyễn Thị Huyền 
Điều dưỡng trưởng, khoa Khám bệnh, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang  
450.000 

11 Bà Vũ Thị Tươi 

Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh - Cơ, 

Xương, Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang 

450.000 

12 Bà Ngô Thị Phương 

Điều dưỡng trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu 

- Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang  

450.000 

13 Ông Hướng Xuân Thương 
Viên chức khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam 

học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang  
450.000 

14 Bà Vi Thị Thanh Hương 

Phó Trưởng trưởng khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang  

450.000 

15 Ông Vũ Văn Bằng 
Phó Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu 

cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang  
450.000 

16 Bà Ngô Thị Lan Hương 
Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Thần kinh, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang  
450.000 

17 Bà Nguyễn Thị Vang 
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang  
450.000 

18 Bà Hoàng Thị Nhung 
Viên chức phòng Tài chính kế toán, Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang 
450.000 

19 Bà Tô Thị Huyền 
Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang 
450.000 

20 Bà Nguyễn Thị Hà 
Viên chức khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện, Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang 
450.000 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

21 Bà Nguyễn Thị Huệ 
Viên chức khoa Dược, Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang 
450.000 

22 Ông Hán Mạnh Cường 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Sản 

Nhi Bắc Giang 
450.000 

23 Ông Nguyễn Văn Sang 
Phó Trưởng khoa Nội nhi tổng hợp, Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang 
450.000 

24 Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Viên chức phòng Hành chính quản trị, Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang 
450.000 

25 Bà Đặng Thị Thu Hạnh 
Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang 
450.000 

26 Ông Nguyễn Sỹ Khoa 

Điều dưỡng trưởng, khoa Hồi sức cấp cứu - 

Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang 

450.000 

27 Bà Nguyễn Bích Phượng 
Viên chức phòng Hành chính - Tổ chức, Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 
450.000 

28 Ông Nguyễn Nam Trung 
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Bắc Giang 
450.000 

29 Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Viên chức khoa Xạ, Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang 
450.000 

30 Bà Nguyễn Thị Lý 
Điều dưỡng trưởng, khoa Nội tiết tổng hợp, 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 
450.000 

31 Bà Nguyễn Thị Tâm 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh và cấp cứu, 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 
450.000 

32 Bà Nguyễn Thị Bắc 

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào 

tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Bắc Giang 

450.000 

33 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 
Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh 

viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 
450.000 

34 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tâm 

thần Bắc Giang 
450.000 

35 Bà Nguyễn Thị Bích Lan 
Kế toán viên phòng Tài chính kế toán, Bệnh 

viện Tâm thần Bắc Giang 
450.000 

36 Bà Nguyễn Thu Hương 
Viên chức khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 

Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 
450.000 

37 Bà Thân Thị Phúc 
Viên chức khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 
450.000 

38 Ông Hoàng Hữu Tư 
Viên chức khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 
450.000 

39 Bà Hà Lệ Thủy 
Trưởng khoa Thăm dò - Phục hồi chức năng 

hô hấp, Bệnh viện Phổi Bắc Giang 
450.000 

40 Bà Nguyễn Thị Mai Lan 
Viên chức khoa Bệnh phổi ngoài lao, Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang 
450.000 

41 Ông Nguyễn Văn Tĩnh 
Viên chức khoa Dược, Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang 
450.000 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

42 Ông Đỗ Mạnh Trung 
Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 
450.000 

43 Ông Đỗ Quốc Anh 

Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi tường - Y tế 

trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Bắc Giang 

450.000 

44 Bà Vi Thị Hoàn 
Viên chức khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 
450.000 

45 Bà Đỗ Thị Thùy 
Viên chức khoa Ký sinh tùng - Côn trùng, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 
450.000 

46 Ông Ngô Đức Toàn 
Viên chức khoa Kiểm nghiệm Hóa - Sinh, 

Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang 
450.000 

47 Bà Nguyễn Thị Hương Giang 
Viên chức Trạm Y tế phường Trần Phú, 

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 
450.000 

48 Bà Trần Thị Hạnh 
Viên chức Trạm Y tế xã Dĩnh Trì, Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Giang 
450.000 

49 Bà Nguyễn Thị Bích Hà 
Viên chức Trạm Y tế xã Tân Tiến, Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Giang 
450.000 

50 Ông Nguyễn Văn Cường 
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 
450.000 

51 Bà Hoàng Thị Anh 
Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trung tâm 

Y tế huyện Hiệp Hòa 
450.000 

52 Bà Nguyễn Kim Chi 
Điều dưỡng trưởng, khoa Nhi - Hồi sức cấp 

cứu, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 
450.000 

53 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 
450.000 

54 Ông Bùi Hải Anh 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 
450.000 

55 Bà Nguyễn Thúy Hằng 
Viên chức phòng Tài chính kế toán, Trung 

tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 
450.000 

56 Bà Trần Thị Vân 
Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 
450.000 

57 Bà Dương Thị Bích 
Kỹ thuật viên trưởng, khoa Xét nghiệm, 

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 
450.000 

58 Ông Diệp Quốc Tuấn 
Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 
450.000 

59 Bà Đào Thị Hưởng 
Viên chức khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 
450.000 

60 Bà Nguyễn Thị Huế 
Phó Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh -

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 
450.000 

61 Bà Nguyễn Thị Liên 
Viên chức khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm 

Y tế huyện Lục Nam 
450.000 

62 Bà Giáp Thị Hoàn 
Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam 
450.000 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

63 Bà Dương Thị Thuý 
Viên chức Trạm Y tế xã Yên Sơn, Trung tâm 

Y tế huyện Lục Nam 
450.000 

64 Bà Đào Thị Dung 
Viên chức Trạm Y tế thị trấn Đồi Ngô, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam 
450.000 

65 Bà Nguyễn Thị Định 
Viên chức Trạm Y tế xã Tam Dị, Trung tâm 

Y tế huyện Lục Nam 
450.000 

66 Ông Giáp Văn Mừng 
Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Ngạn  
450.000 

67 Bà Ninh Thị Mai Liên 
Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

68 Bà Vũ Thị Hải Truyền 
Viên chức phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

69 Bà Nguyễn Thị Huệ 
Viên chức khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

70 Ông Chu Tiên Hoàng 
Viên chức khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - 

Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

71 Ông Nguyễn Văn Xưởng 
Viên chức Trạm Y tế xã Phong Minh, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

72 Ông Lý Dương Bảo 
Viên chức Trạm Y tế xã Tân Sơn, Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

73 Bà Dương Thị Liên 
Viên chức Trạm Y tế xã Kiên Lao, Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn 
450.000 

74 Ông Trần Đức Văn 
Phó Trưởng khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu, 

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 
450.000 

75 Bà Nịnh Thị Giang 
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y 

tế huyện Sơn Động 
450.000 

76 Bà Lê Thị Thoa 
Viên chức phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 
450.000 

77 Bà Mã Thị Thắm 
Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh - 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 
450.000 

78 Ông Lưu Văn Chức 
Trạm trưởng, Trạm Y tế xã Cẩm Đàn, Trung 

tâm Y tế huyện Sơn Động 
450.000 

79 Ông Nguyễn Văn Mười 
Viên chức Trạm Y tế xã Tuấn Đạo, Trung 

tâm Y tế huyện Sơn Động 
450.000 

80 Bà Hoàng Thị Duyên 
Viên cức Trạm Y tế xã Lệ Viễn, Trung tâm Y 

tế huyện Sơn Động  
450.000 

81 Bà Nguyễn Thị Huyền 
Phó Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện 

Tân Yên 
450.000 

82 Bà Lý Thị Châm 
Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung 

tâm Y tế huyện Tân Yên 
450.000 

83 Bà Hoàng Thị Thanh Thủy 
Viên chức khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện 

Tân Yên 
450.000 

84 Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Viên chức khoa Dược - Vật tư, trang thiết bị y 

tế, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 
450.000 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

85 Ông Dương Văn Huy 
Trạm trưởng, Trạm Y tế xã Lam Cốt, Trung 

tâm Y tế huyện Tân Yên 
450.000 

86 Bà Thân Thị Lệ Thương 
Viên chức Trạm Y tế Thị trấn Cao Thượng, 

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 
450.000 

87 Bà Đỗ Thị Xuyến 
Viên chức Trạm Y tế xã Hợp Đức, Trung tâm 

Y tế huyện Tân Yên 
450.000 

88 Ông Đỗ Hữu Hưng 
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y 

tế huyện Yên Thế 
450.000 

89 Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh - 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 
450.000 

90 Bà Lê Thị Phương 
Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung 

tâm Y tế huyện Yên Thế 
450.000 

91 Bà Vương Thị Nga 
Phó Trưởng khoa Phụ Sản - Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 
450.000 

92 Bà Đặng Thị Hà 
Viên chức Trạm Y tế thị trấn Phồn Xương, 

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 
450.000 

93 Bà Nguyễn Thị Mai 
Viên chức Trạm Y tế xã An Thượng, Trung 

tâm Y tế huyện Yên Thế 
450.000 

94 Ông Lý Tùng San 
Viên chức Trạm Y tế xã Tân Sỏi, Trung tâm 

Y tế huyện Yên Thế 
450.000 

95 Bà Trần Thu Hiền 

Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm 

dò chức năng, Trung tâm Y tế huyện Lạng 

Giang 

450.000 

96 Bà Nguyễn Thị Vân Anh 
Viên chức khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 
450.000 

97 Bà Nguyễn Thị Anh 
Viên chức phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 
450.000 

98 Bà Trần Thị Hoa 
Viên chức khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Lạng Giang 
450.000 

99 Ông Thân Xuân Thọ 
Trạm trưởng, Trạm Y tế thị trấn Vôi, Trung 

tâm Y tế huyện Lạng Giang 
450.000 

100 Bà Đoàn Thị Ánh 
Viên chức Trạm Y tế xã Tiên Lục, Trung tâm 

Y tế huyện Lạng Giang 
450.000 

101 Bà Đỗ Thị Làn 
Viên chức Trạm Y tế xã Hương Lạc, Trung 

tâm Y tế huyện Lạng Giang 
450.000 

102 Ông Nguyễn Đăng Ngọc 
Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 
450.000 

103 Bà Phạm Thị Khanh 
Viên chức khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y 

tế huyện Yên Dũng 
450.000 

104 Ông Ong Thế Nam 
Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Yên Dũng 
450.000 

105 Bà Đinh Thị Kim Mến 
Viên chức khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 
450.000 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

106 Bà Phạm Thị Khanh 
Viên chức khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y 

tế huyện Yên Dũng 
450.000 

107 Bà Nguyễn Thị Huyền 
Viên chức Trạm Y tế xã Tiến Dũng, Trung 

tâm Y tế huyện Yên Dũng 
450.000 

108 Bà Hoàng Thị Hà 
Viên chức Trạm Y tế thị trấn Nham Biền, 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 
450.000 

109 Ông Trần Văn Đối 
Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Việt Yên 
450.000 

110 Ông Vũ Văn Chỉnh 
Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Việt Yên 
450.000 

111 Ông Hoàng Văn Luận 
Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 
450.000 

112 Bà Trần Thị Thành 
Viên chức phòng Tài chính kế toán, Trung 

tâm Y tế huyện Việt Yên 
450.000 

113 Bà Lê Thị Dung 
Viên chức khoa Chống nhiễm khuẩn, Trung 

tâm Y tế huyện Việt Yên 
450.000 

114 Ông Thân Văn Bình 
Trạm trưởng, Trạm Y tế xã Nghĩa Trung, 

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 
450.000 

115 Ông Nguyễn Ngọc Chín 
Viên chức Trạm Y tế xã Tiên Sơn, Trung tâm 

Y tế huyện Việt Yên 
450.000 

116 Ông Triệu Đức Cảnh 
Viên chức Tổ chuyên môn 2, Phòng khám Đa 

khoa Giao thông vận tải Bắc Giang 
450.000 

117 Bà Phùng Thị Hiên Phó Trưởng phòng Y tế huyện Việt Yên 450.000 

118 Bà Nguyễn Thị Thuận Chuyên viên phòng Y tế huyện Hiệp Hòa 450.000 

119 Ông Nguyễn Văn Hoạch Phó Trưởng phòng Y tế huyện Yên Dũng 450.000 

120 Ông Chu Văn Chung Trưởng phòng Y tế thành phố Bắc Giang 450.000 

121 Bà Lý Thu Hà Chuyên viên phòng Y tế huyện Yên Thế 450.000 

122 Ông Lê Xuân Hồng Trưởng phòng Y tế huyện Lục Nam 450.000 

123 Bà Phùng Thị Liên Chuyên viên phòng Y tế huyện Lạng Giang 450.000 

124 Bà Nguyễn Thị Tuyết Chuyên viên phòng Y tế huyện Lục Ngạn 450.000 

125 Ông Đàm Văn Thạch Chuyên viên phòng Y tế huyện Tân Yên 450.000 

126 Ông Nguyễn Hữu Chức Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường 450.000 

127 Bà Nguyễn Thị Hiệp Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường 450.000 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

128 Ông Đặng Văn Thuận Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường 450.000 

129 Ông Lê Ngọc Đạt Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc 450.000 

130 Ông Nguyễn Bình Trọng Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc 450.000 

131 Bà Nguyễn Thị Huệ Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc 450.000 

132 Bà Nguyễn Thị Nga Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Bắc Giang 450.000 

133 Ông Nguyễn Văn Cường Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Bắc Giang 450.000 

134 Ông Hà Mạnh Thưởng Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Bắc Giang 450.000 

135 Bà Thân Thị Tuyết Anh 
Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Việt 

Yên 
450.000 

136 Bà Nguyễn Thị Nhàn 
Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Việt 

Yên 
450.000 

137 Ông Nguyễn Văn Duy 
Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Việt 

Yên 
450.000 

138 Ông Ngô Văn Đoàn Phòng khám Đa khoa Đức Giang - Hà Nội 450.000 

139 Ông Đỗ Huy Lực Phòng khám Đa khoa Đức Giang - Hà Nội 450.000 

140 Ông Nguyễn Văn Huyên Phòng khám Đa khoa Đức Giang - Hà Nội 450.000 

Tổng 63.000.000 

 

Tổng số tiền thưởng (mục I + II) là: 175.500.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm bẩy mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.). 
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